	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn: Toán

1. Đặt tính rồi tính

	36,25 x 24

74,64 x 5,2
	604 x 3,58

0,302 x 4,6
	20,08 x 400

70,05 x 0,09


2. Tính nhẩm

	112,4 x 10

112,4 x 0,1
	68,3 x 100

68,3 x 0,01
	4,351 x 1000

4,351 x 0,001


3. Tính bằng cách thuận tiện :

4,86 x 0,25 x 40 

72,9 x 99 + 72 + 0,9 

0,125 x 6,94 x 80


0,8 x 96 + 1,6 x 2


96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72

	1
	1

	
	2


4. Một ô tô đi trong 1/2 giờ được 21 km. Hỏi ô tô đó đi trong      giờ được bao nhiêu km ?

	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn: Toán

1. Tính

	a, 173,44 : 32

b, 372,96 : 3
	112,56 : 28

857,5 : 35
	155,9 : 15

431,25 : 125


2. Tính nhẩm

	1,2 : 10

15,4 : 100
	4,6 : 1000

45,82 : 10
	781,5 : 100

15632 : 1000


3. Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2m?

4. Ba tấm vải dài 105m. Nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất, 3/7 tấm vải thứ hai và 1/3 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Toán

1. Tính

	308 : 5,5

1649 : 4,85
	85 : 14

72 : 34
	962 : 58

18 : 0,24
	48 : 35

1118 : 17,2
	1041, 3 : 267

3 : 1,5


2. Tính nhẩm

	15,26 : 0,25
	978,3 : 0,125
	412 : 0,25
	64,32 : 0,125


3. Tính theo 2 cách :

a, ( 36 + 24 ) : 0,6 




b, ( 99 - 66 ) : 0,33

	1
	1
	m

	
	5
	


4. Một tấm vải dài 36m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài         Lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài bao nhiêu mét?

	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Toán

1. Tính

	a, 18,5 : 7,4

9,558 : 2,7
	1,65 : 0,35

19,152 : 3,6
	87,5 : 1,75

13,04 :  2,05


2. Tìm x

a, x x 2,1 = 9,03





b, 3,45 x x = 9,66

c, x : 9,4 = 23,5





d, 2,21 : x = 0,85

3. Tìm tỉ số phần trăm của :

a, 25 và 40 


1,6 và 80 

    0,4 và 3,2                     0,3 và 0,96

	2
	3
	và  3 
	4
	

	
	4
	
	7
	

	18 và  
	4

	
	5


b, 

4. a, Tìm 2% của 1000 kg  

    b, Tìm 15% của 36 m

    c, Tìm 22% của 30 m2

    d, Tìm 0,4% của 3 tấn.

5. Tổng số học sinh khối 5 của một trường Tiểu học là 200 học sinh. Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm có : 60 học sinh đạt loại giỏi, 110 học sinh đạt loại khá, 29 học sinh đạt loại trung bình, 1 học sinh loại yếu. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi, số học sinh khá, số học sinh trung bình, số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối 5 của trường đó?
	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Toán

1. Khối lớp 5 của một trường Tiểu học có 150 học sinh trong đó có 52% là học sinh gái.Hỏi khối lớp 5 của trường có bao nhiêu học sinh trai?

2. Khi trả bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A, cô giáo nói: Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 nhiều hơn số điểm 10 là 6,25 %, như vậy có 18 bạn được điểm 10 hoặc điểm 9, tất cả số học sinh trong lớp đều nộp bài kiểm tra". Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

3. Cửa hàng bán một máy tính với giá 6.750.000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6000000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?

4. Tiền lương mỗi tháng của một kĩ sư là 2.500.000đồng, nhưng mỗi tháng người đó chỉ lĩnh 2.312.500 đồng, còn lại là số tiền nộp vào quỹ bảo hiểm. Hỏi mỗi tháng người đó nộp vào quỹ bảo hiểm bao nhiêu phần trăm tiền lương?

5. Một người bán 4 cái đồng hồ đeo tay cùng loại và được lãi tất cả là 120.000 đồng. Tính ra số tiền lãi đó bằng 20 % tiền vốn. Hỏi tiền vốn của mỗi cái đồng hồ là bao nhiêu đồng?







